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Tóm tắt: Theo pháp luật việt Nam, tên doanh nghiệp có vai trò, ý nghĩa quan trọng vì đó là một 

trong bốn điều kiện để Nhà nước xem xét cấp đăng kí doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Đây cũng là vấn 

đề được các học giả quan tâm nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Bài viết phân tích thực trạng 

pháp luật doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến tên doanh nghiệp trong mối quan hệ so sánh với pháp 

luật doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới ở các quy định về cấu trúc tên doanh nghiệp, các 

điều cấm đoán trong đặt tên doanh nghiệp, vấn đề đăng kí bảo lưu tên doanh nghiệp. Kết quả nghiên 

cứu của bài viết cho thấy pháp luật doanh nghiệp Việt Nam chưa có quy định về việc bảo lưu tên 

doanh nghiệp, các điều cấm đoán trong đặt tên doanh nghiệp cũng có sự khác biệt nhất định so với 

pháp luật của nhiều nước, qua đó bài viết nêu lên một số khuyến nghị cho Việt Nam trong tiếp thu 

kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia trên thế giới để hoàn thiện pháp luật về tên doanh nghiệp 

trong thời gian tới. 
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BUSINESS NAMES IN VIETNAMESE LAW ON ENTERPRISE FROM A COMPARATIVE 

LAW PERSPECTIVE 

Abstract: In Vietnamese law, the name of a business plays an important role as it is one of the 

four conditions for the state to consider granting business registration to investors. This is an issue 

that has been studied by scholars from different perspectives. This article aims to analyse the current 

state of Vietnamese enterprise law relating to business names in comparison with the business laws of 

some countries in the world in terms of provisions on business name structure, prohibitions in naming 

businesses, and registration to reserve business names. The results show that Vietnamese business law 

does not have provisions on reserving business names like the laws of countries such as the United 

States, Australia, and Singapore; and the provisions on prohibitions on naming businesses in Vietnam 

have certain differences compared to other countries in the world. Thereby, the article makes some 

recommendations for Vietnam in learning from the legislative experience of other countries in the 

world to improve enterprise law on business names in the coming time. 
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